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Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
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Khu vực cảnh 
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Ga Miyazakijingu

Aoba-cho

Ukinojo-cho

Ehiranakamachi

Ehiranishi

Ehirahigashi

Ehirahigashimachi

Ehiracho

Oshima-cho

Otsuka-cho

Ohashi

Kitagongen-cho

Kirishima

Gion

Komatsu

Gongen-cho

Shimizu

Shimokitakata-machiShimokitakata-machi

Shimohara-cho

Shinjo-cho

Jingu

Jingunishi

Jinguhigashi

Jingu-cho

Takachiho-dori

Tachibana-dori Nishi

Tachibana-dori Higashi

Daiku

Nakatsuse-cho

Namishima

Nishiike-cho

Nishikihon-machi

Nishiki-machi

Hanadono-cho Haramachi

Funatsuka

Marushima-cho

Maruyama

Minamihanagashima-cho

Hanagashima-cho

Yanagimaru-cho

Yanosaki-cho

Yamato-cho

Yoshimura-cho

Wachigawara

Miyazaki-eki Higashi

1 Chome

2 Chome

1 Chome

2 Chome

1 Chome

Kitanoharu

Kunikusa

Kodama

Sasahara

Jutaro
Taishobori

Tateno

Tenjinmae

Noda

Hatagata

Haranoshima

Harunomae

Babajiri

Hirabaru

Funatsuka

Masamachi

Matsunokishita
Motomura

Yatsue

Yamadagakubo

Yotsuse-machi

Yontanda

Unoshima

1 Chome
2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

4 Chome

5 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

4 Chome

1 Chome
2 Chome

3 Chome

Tsukabaru Tokiwamoto

Mutada

Yokokoji

Furujoshita

1 Chome

2 Chome

1 Chome

2 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

4 Chome

5 Chome

4 Chome

5 Chome

2 Chome
3 Chome

1 ChomeOharu

Sasabaru

Jumonji

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

Ukinojo

Edabaru

Otagashima

Okinoharu

Kitabaru

Sakaime

Shokojimae

Tenjinmae

Toji

Nakamuta

Nishida

Hikido

Hiratsuka

1 Chome
2 Chome

3 Chome

3 Chome

Komatsu

Yanosaki

Sở cảnh sát Miyazakikita

Ichinotorii

Miyazakijingumae Jinguhigashimachi

Heiwadaiohashi Higashi

Shinguhigashi 3

Shogyokokomae
Marushima-cho

Ehirahigashimachi

Miyazakishokugyoantenjo Iriguchi
Wachigawara

Gion 1

Gion 3

Gion 2

Gion 2

Bunkakoenmae

Gokokujinjamae

NHKmae

Higashishinenmae

10

10

17

26

44

44

26

332

Cầu Miyazaki Ohashi

Cầu Ukinojokami-bashi

Cầ
u S

ak
am

oto

Cầu Harami

Cầu Heiwadai Ohashi

Tuyến chính Nippo

Bưu điện Miyazakiohashi

Bưu điện Miyazakiwachigawara

Bưu điện Miyazakiehira

Bưu điện Miyazakiaoba

Bưu điện tư nhân Miyazaki Komatsu

Bưu điện Miyazakimaruyama

Bưu điện Miyazakikirishima

Bưu điện Miyazakijinguhigashi

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Chuo

Trung tâm giới thiệu việc làm Hello Work

Đại học công lập Miyazaki

Khu học xá Miyazaki Đại
 học Minamikyushu

Cao đẳng Minamikyushu

Trung học phổ thông Miyazaki Shogyo

Trung học phổ thông Miyazakiomiya
Trung học phổ thông Miyazakihigashi

Trung học cơ sở thuộc Đại học Miyazaki

Trung học cơ sở Miyazakinishi

Trung học cơ sở Miyazakihigashi

Tiểu học thuộc Đại học  Miyazaki

Tiểu học Nishiike
Tiểu học Ehira

Tiểu học Aoki

Đền Ehira Kumano

Đền Annoyama 
Shirahige Daishogun

Đền Gion

Đền Baru Shirahige Daishogun

Đền Kirishima

Đền Kogu

Đền Gokoku tỉnh Miyazaki

Đền Miyazaki-jingu

Đền Tenmangu Oshima

Chùa Horin-ji

Chùa Honkun-ji Miyazaki Betsuin

Chùa Bucchi-ji

Chùa Kosen-ji

Chùa Hongan-ji Miyazaki Betsuin

Chùa Nipponzan Myoho-ji

Chùa Shinei-ji

Chùa Ehira Koyasu Kanzeon

Bảo tàng mỹ thuật tỉnh

Thư viện tỉnh

A

A

Bệnh viện tưởng niệm Junwakai

Bệnh viện Takeuchi

Bệnh viện Miyazaki SeikyoĐài khí tượng khu vực Miyazaki

Văn phòng khu vực Chuonishi

Sở cứu hỏa

Sở cảnh sát
 Miyazakikita

Văn phòng Higashibun Trạm cứu hỏa Kita

Trạm cứu hỏa Kita
Trụ sở phòng chống 
lũ lụt Miyazaki

Trường tiểu học Ehira

Trường trung học cơ 
sở Miyazakihigashi

Trung tâm bình đẳng giới

Văn phòng quản lý rừng Miyazaki

Trung tâm giao lưu khu vực Miyazakihigashi

Trung tâm y tế tỉnh Miyazaki
Hội trường JA - AZM

Trường trung học phổ
 thông Miyazaki Shogyo

Trường tiểu học Nishiike

Trường trung 
học cơ sở Miyazakinishi

Trung tâm phúc
 lợi tổng hợp  tỉnh Miyazaki

Trường tiểu học thuộc Đại học Miyazaki

Trường trung học cơ sở thuộc Đại học Miyazaki

Đại học công lập Miyazaki
 (Nhà thi đấu)

Đại học Minamikyushu - 
Cao đẳng Minamikyushu

Văn phòng Chubu cũ

Trường trung học phổ thông Miyazakiomiya

Trung tâm phúc lợi người cao tuổi Hokubu
Nhà thi đấu Seishonen Plaza

Công viên thể thao Gion

Quảng trường vận động Gion

Công viên Demizuguchi

Công viên văn hóa tổng hợp tỉnh Miyazaki

Bảo tàng lịch sử và tự nhiên tỉnh Miyazaki

Trang trại chăn nuôi Miyazaki

中心部域・北部域 15

15 15
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Sông Oyodo-gawa
Sông Oyodo-gawa

Sông Shinbyu-gawa
Sông Shinbyu-gawa

Sông Otani-gawa
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Ga Miyazakijingu

Aoba-cho

Ukinojo-cho

Ehiranakamachi

Ehiranishi

Ehirahigashi

Ehirahigashimachi

Ehiracho

Oshima-cho

Otsuka-cho

Ohashi

Kitagongen-cho

Kirishima

Gion

Komatsu

Gongen-cho

Shimizu

Shimokitakata-machiShimokitakata-machi

Shimohara-cho

Shinjo-cho

Jingu

Jingunishi

Jinguhigashi

Jingu-cho

Takachiho-dori

Tachibana-dori Nishi

Tachibana-dori Higashi

Daiku

Nakatsuse-cho

Namishima

Nishiike-cho

Nishikihon-machi

Nishiki-machi

Hanadono-cho Haramachi

Funatsuka

Marushima-cho

Maruyama

Minamihanagashima-cho

Hanagashima-cho

Yanagimaru-cho

Yanosaki-cho

Yamato-cho

Yoshimura-cho

Wachigawara

Miyazaki-eki Higashi

1 Chome

2 Chome

1 Chome

2 Chome

1 Chome

Kitanoharu

Kunikusa

Kodama

Sasahara

Jutaro
Taishobori

Tateno

Tenjinmae

Noda

Hatagata

Haranoshima

Harunomae

Babajiri

Hirabaru

Funatsuka

Masamachi

Matsunokishita
Motomura

Yatsue

Yamadagakubo

Yotsuse-machi

Yontanda

Unoshima

1 Chome
2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

4 Chome

5 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

4 Chome

1 Chome
2 Chome

3 Chome

Tsukabaru Tokiwamoto

Mutada

Yokokoji

Furujoshita

1 Chome

2 Chome

1 Chome

2 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

4 Chome

5 Chome

4 Chome

5 Chome

2 Chome
3 Chome

1 ChomeOharu

Sasabaru

Jumonji

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

Ukinojo

Edabaru

Otagashima

Okinoharu

Kitabaru

Sakaime

Shokojimae

Tenjinmae

Toji

Nakamuta

Nishida

Hikido

Hiratsuka

1 Chome
2 Chome

3 Chome

3 Chome

Komatsu

Yanosaki

Sở cảnh sát Miyazakikita

Ichinotorii

Miyazakijingumae Jinguhigashimachi

Heiwadaiohashi Higashi

Shinguhigashi 3

Shogyokokomae
Marushima-cho

Ehirahigashimachi

Miyazakishokugyoantenjo Iriguchi
Wachigawara

Gion 1

Gion 3

Gion 2

Gion 2

Bunkakoenmae

Gokokujinjamae

NHKmae

Higashishinenmae

10

10

17

26

44

44

26

332

Cầu Miyazaki Ohashi

Cầu Ukinojokami-bashi

Cầ
u S

ak
am

oto

Cầu Harami

Cầu Heiwadai Ohashi

Tuyến chính Nippo

Bưu điện Miyazakiohashi

Bưu điện Miyazakiwachigawara

Bưu điện Miyazakiehira

Bưu điện Miyazakiaoba

Bưu điện tư nhân Miyazaki Komatsu

Bưu điện Miyazakimaruyama

Bưu điện Miyazakikirishima

Bưu điện Miyazakijinguhigashi

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Chuo

Trung tâm giới thiệu việc làm Hello Work

Đại học công lập Miyazaki

Khu học xá Miyazaki Đại
 học Minamikyushu

Cao đẳng Minamikyushu

Trung học phổ thông Miyazaki Shogyo

Trung học phổ thông Miyazakiomiya
Trung học phổ thông Miyazakihigashi

Trung học cơ sở thuộc Đại học Miyazaki

Trung học cơ sở Miyazakinishi

Trung học cơ sở Miyazakihigashi

Tiểu học thuộc Đại học  Miyazaki

Tiểu học Nishiike
Tiểu học Ehira

Tiểu học Aoki

Đền Ehira Kumano

Đền Annoyama 
Shirahige Daishogun

Đền Gion

Đền Baru Shirahige Daishogun

Đền Kirishima

Đền Kogu

Đền Gokoku tỉnh Miyazaki

Đền Miyazaki-jingu

Đền Tenmangu Oshima

Chùa Horin-ji

Chùa Honkun-ji Miyazaki Betsuin

Chùa Bucchi-ji

Chùa Kosen-ji

Chùa Hongan-ji Miyazaki Betsuin

Chùa Nipponzan Myoho-ji

Chùa Shinei-ji

Chùa Ehira Koyasu Kanzeon

Bảo tàng mỹ thuật tỉnh

Thư viện tỉnh

A

A

Bệnh viện tưởng niệm Junwakai

Bệnh viện Takeuchi

Bệnh viện Miyazaki SeikyoĐài khí tượng khu vực Miyazaki

Văn phòng khu vực Chuonishi

Sở cứu hỏa

Sở cảnh sát
 Miyazakikita

Văn phòng Higashibun Trạm cứu hỏa Kita

Trạm cứu hỏa Kita
Trụ sở phòng chống 
lũ lụt Miyazaki

Trường tiểu học Ehira

Trường trung học cơ 
sở Miyazakihigashi

Trung tâm bình đẳng giới

Văn phòng quản lý rừng Miyazaki

Trung tâm giao lưu khu vực Miyazakihigashi

Trung tâm y tế tỉnh Miyazaki
Hội trường JA - AZM

Trường trung học phổ
 thông Miyazaki Shogyo

Trường tiểu học Nishiike

Trường trung 
học cơ sở Miyazakinishi

Trung tâm phúc
 lợi tổng hợp  tỉnh Miyazaki

Trường tiểu học thuộc Đại học Miyazaki

Trường trung học cơ sở thuộc Đại học Miyazaki

Đại học công lập Miyazaki
 (Nhà thi đấu)

Đại học Minamikyushu - 
Cao đẳng Minamikyushu

Văn phòng Chubu cũ

Trường trung học phổ thông Miyazakiomiya

Trung tâm phúc lợi người cao tuổi Hokubu
Nhà thi đấu Seishonen Plaza

Công viên thể thao Gion

Quảng trường vận động Gion

Công viên Demizuguchi

Công viên văn hóa tổng hợp tỉnh Miyazaki

Bảo tàng lịch sử và tự nhiên tỉnh Miyazaki

Trang trại chăn nuôi Miyazaki

中心部域・北部域 15

15 15
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hitotsuba IrieHitotsuba Irie

Sông Shinbyu-gawa

Sông Shinbyu-gawa

Sông Eda-gawa
Sông Eda-gawa
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HyuganadaHyuganada
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42

Awakigahara-cho

Awakigahara-cho

Yamasaki-cho

Oshima-cho

Shin Beppu-cho

Namishima

Yoshimura-cho

AokiAoki

Ideshita

Ukeda
Edabaru

Sakamoto

Saruno

Takewari

Tsutsumizoe

Toriibaru

Nakazono

Norihiro

Hozai

Bonoshita

Maeda

Maehama

Gujin

Minamikubo

Yontanda

Ikebiraki

 Inarida

Eguchi

Edabaru

Kamiwada

Kawashinden

Kubota
Komowara

Shiromoto

Sugawara

Susumeda

Sonoda

Tsuchida

Donomae

Funado

Fumoto

Yamamiya

1 Chome

2 Chome

Idenonaka

Edabaru

Kubota

Chuo Ichiba Nishi

Awakigahara-cho

Saruno

Ishikaibyoin Iriguchi

Marinamae

Sakamoto

Chuo Ichiba Higashi

11

Cầu Aoki

Đường thu phí Hitotsuba

Bưu điện tư nhân Awakigahara

Bưu điện Miyazakinamishima

Trung tâm giấy phép lái xe ô tô tổng hợp tỉnh Miyazaki

Trung học 
cơ sở Aoki

Tiểu học Aokikita

Đền Zeniarai
Đền Ebisu

Đền Hitotsuba Inari

Đền Kirishima

Đền Yamatobaru

Đền Aoki

Đền Sumiyoshi

Chùa Tenrin-ji

Chùa Ryusen-ji

Bãi biển Sun Beach Hitotsuba

Bến du thuyền Sun Marina Miyazaki

Bệnh viện Miyazakizenjinkai

Trung tâm giáo 
dục đào tạo tỉnh Miyazaki

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Shinbeppu-cho

Trường tiểu học Aoki

Trường trung học cơ sở Aoki
Nhà văn hóa cộng đồng Aoki

Trường tiểu học Aokikita

Viện dưỡng lão đặc biệt Kojuen

Trung tâm giáo dục đào tạo tỉnh Miyazaki

Công viên rừng Awakigahara

AEON MALL Miyazaki

Công viên ven biển Miyazaki

Cơ sở sơ tán sóng thần khu vực Hitotsuba

中心部域・北部域 16

16 16
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Shin Beppu-cho
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Yoshimura-cho

AokiAoki

Ideshita

Ukeda
Edabaru

Sakamoto

Saruno

Takewari

Tsutsumizoe

Toriibaru

Nakazono

Norihiro

Hozai

Bonoshita

Maeda

Maehama

Gujin

Minamikubo

Yontanda

Ikebiraki

 Inarida

Eguchi

Edabaru

Kamiwada

Kawashinden

Kubota
Komowara

Shiromoto

Sugawara

Susumeda

Sonoda

Tsuchida

Donomae

Funado

Fumoto

Yamamiya

1 Chome

2 Chome

Idenonaka

Edabaru

Kubota

Chuo Ichiba Nishi

Awakigahara-cho

Saruno

Ishikaibyoin Iriguchi

Marinamae

Sakamoto

Chuo Ichiba Higashi
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Bưu điện tư nhân Awakigahara

Bưu điện Miyazakinamishima

Trung tâm giấy phép lái xe ô tô tổng hợp tỉnh Miyazaki

Trung học 
cơ sở Aoki

Tiểu học Aokikita

Đền Zeniarai
Đền Ebisu

Đền Hitotsuba Inari

Đền Kirishima

Đền Yamatobaru

Đền Aoki

Đền Sumiyoshi

Chùa Tenrin-ji

Chùa Ryusen-ji

Bãi biển Sun Beach Hitotsuba

Bến du thuyền Sun Marina Miyazaki

Bệnh viện Miyazakizenjinkai

Trung tâm giáo 
dục đào tạo tỉnh Miyazaki

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Shinbeppu-cho

Trường tiểu học Aoki

Trường trung học cơ sở Aoki
Nhà văn hóa cộng đồng Aoki

Trường tiểu học Aokikita

Viện dưỡng lão đặc biệt Kojuen

Trung tâm giáo dục đào tạo tỉnh Miyazaki

Công viên rừng Awakigahara

AEON MALL Miyazaki

Công viên ven biển Miyazaki

Cơ sở sơ tán sóng thần khu vực Hitotsuba

中心部域・北部域 16

16 16
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hồ Buchime-ike

Hồ Osuki-ike

Hồ Nagamineotsubo-ike

Hồ Hosoekitanosako-ike

Hồ Yanagisako-ike

Hồ Furumiyata-ike

Hồ Otanishimo-ike

Hồ Uto-ike

Hồ Yamada-ike

Sông Otani-gawa
Sông Otani-gawa

Sô
ng

 Otan
i-g

aw
a

Sô
ng

 Otan
i-g

aw
a

UkitaUkita

NagamineNagamine

Furujo-choFurujo-cho

HosoeHosoe

Oyamada Takaoka-choOyamada Takaoka-cho

Kamikuranaga Takaoka-choKamikuranaga Takaoka-cho

28

13

13

370

Đền Hosoe

Đền Fujimiya

Chùa Matsumoto-dera

Đền Yahata

中心部域・北部域 17

17 17
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hồ Nagamineotsubo-ike
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Hồ Furumiyata-ike
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Sông Otani-gawa
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Oyamada Takaoka-choOyamada Takaoka-cho

Kamikuranaga Takaoka-choKamikuranaga Takaoka-cho
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370

Đền Hosoe

Đền Fujimiya

Chùa Matsumoto-dera

Đền Yahata

中心部域・北部域 17

17 17
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hồ Nishida-ikeHồ Nishida-ike

Sông Oyodo-gawa
Sông Oyodo-gawa

Hồ Ajino-ike

Hồ Kotsuroge-ike

Hồ Ushiyama-ike
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Hồ Koigasako-ike

Hồ Uchinonokami-ike
Hồ Uchinonoshimo-ike

Hồ Yanagigasako-ike

Hồ Kawasako-ike

Hồ Tsuruo-ike

Hồ Edokuchikami-ike

Hồ Edokuchishita-ike

Hồ Yamabukami-ike

Hồ Kurabetto-ike

Hồ Yamabushita-ike
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Ikime

Ukita

Otsukadainishi

Otsukadaihigashi

Otsuka-cho

Kitakawauchi-cho

Konan

Fukushima-cho

Furujo-cho

Furujo-cho

Hosoe

Otsubonishi

Ikimedaihigashi
Ikimedainishi

Hanayamatenishi

Hanayamatehigashi

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

Osakokitabira

Osakominamihira

Oshiomichishita

Otsubo

Oharada

Kamagasako

Kyozono

Kubota

Sasabaru

Shoichi

Jizoda

Jonoshita

Takehara

Tabuchigahara

Tsuru

Tenjinushiro

HakeaiNishinoushiro

Hamakawada

Babasaki

Hinokuchi

Midarebashi

Miyata

Yatokoro

Yadonokubo

Yanagigasako

Otsubo

Kuranomachi

Terayamaosako

Uchinono

Ekomyo

Oriuzako

Shimokugizaki

Jofukuji

Taniguchi

Nakaoka

Fukada

Midarebashi

1 Chome

2 Chome
4 Chome

3 Chome

Terayama

Tarumi

2 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

4 Chome

5 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

4 Chome

5 Chome

1 Chome

2 Chome

2 Chome

3 Chome

Miyazaki

Miyazaki

Ikimedai

Tsuru

Kyozono

Ikimebashi Minamit

9

9
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Đường cao tốc Higashikyushu

Bưu điện Miyazaki Ikimedai

Bưu điện Miyazaki Otsuka

Bưu điện Miyazaki Otsukadai Danchi

Trung tâm phúc lợi và chăm sóc sức khỏe tổng hợp

Trung học phổ thông Miyazaki Nishi

Trung học 
cơ sở Ikimedai

Trung học cơ sở thuộc Trung học phổ thông Miyazaki Nishi

Tiểu học Ikimedai Higashi

Tiểu học Konan

Tiểu học Ikimedai Nishi

Tiểu học Miyazaki Nishi

Tiểu học Otsuka

Đền Kokuzo Bosatsu

Đền Ikime

Chùa Chikozan Eisho-ji

Chùa Chokyu-ji

Thư viện 
thành phố

Bệnh viện Fujimoto Chuo

Văn phòng khu vực Ikimedai Trạm cứu hỏa Minami Văn phòng chi nhánh Chubu

Văn phòng khu vực Otsuka

Văn phòng khu vực Otsukadai

Trung tâm phúc lợi và chăm sóc sức khỏe tổng hợp

Nhà văn hóa cộng đồng Otsuka

Trường tiểu học Otsuka

Trường trung học phổ thông Miyazaki Nishi

Trường tiểu học Konan

Trường tiểu học Miyazaki Nishi

Trung tâm cộng đồng khu vực Otsukadainishi 3 Chome

Trung tâm thiếu nhi Otsukadai

Trường trung
 học cơ sở Ikimedai

Trường tiểu học Ikimedai Higashi

Trường tiểu học Ikimedai Nishi

Hội trường văn hóa cư dân thành phố

Công viên khu vực Ikimedai

中心部域・北部域 18

18 18
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hồ Tsuruo-ike
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Hồ Kurabetto-ike

Hồ Yamabushita-ike
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Ikime

Ukita

Otsukadainishi

Otsukadaihigashi

Otsuka-cho

Kitakawauchi-cho

Konan

Fukushima-cho

Furujo-cho

Furujo-cho

Hosoe

Otsubonishi

Ikimedaihigashi
Ikimedainishi

Hanayamatenishi

Hanayamatehigashi

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

Osakokitabira

Osakominamihira

Oshiomichishita

Otsubo

Oharada

Kamagasako

Kyozono

Kubota

Sasabaru

Shoichi

Jizoda

Jonoshita

Takehara

Tabuchigahara

Tsuru

Tenjinushiro

HakeaiNishinoushiro

Hamakawada

Babasaki

Hinokuchi

Midarebashi

Miyata

Yatokoro

Yadonokubo

Yanagigasako

Otsubo

Kuranomachi

Terayamaosako

Uchinono

Ekomyo

Oriuzako

Shimokugizaki

Jofukuji

Taniguchi

Nakaoka

Fukada

Midarebashi

1 Chome

2 Chome
4 Chome

3 Chome

Terayama

Tarumi

2 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

4 Chome

5 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

4 Chome

5 Chome

1 Chome

2 Chome

2 Chome

3 Chome

Miyazaki

Miyazaki

Ikimedai

Tsuru

Kyozono

Ikimebashi Minamit

9

9

9

17

370

Đường cao tốc Higashikyushu

Bưu điện Miyazaki Ikimedai

Bưu điện Miyazaki Otsuka

Bưu điện Miyazaki Otsukadai Danchi

Trung tâm phúc lợi và chăm sóc sức khỏe tổng hợp

Trung học phổ thông Miyazaki Nishi

Trung học 
cơ sở Ikimedai

Trung học cơ sở thuộc Trung học phổ thông Miyazaki Nishi

Tiểu học Ikimedai Higashi

Tiểu học Konan

Tiểu học Ikimedai Nishi

Tiểu học Miyazaki Nishi

Tiểu học Otsuka

Đền Kokuzo Bosatsu

Đền Ikime

Chùa Chikozan Eisho-ji

Chùa Chokyu-ji

Thư viện 
thành phố

Bệnh viện Fujimoto Chuo

Văn phòng khu vực Ikimedai Trạm cứu hỏa Minami Văn phòng chi nhánh Chubu

Văn phòng khu vực Otsuka

Văn phòng khu vực Otsukadai

Trung tâm phúc lợi và chăm sóc sức khỏe tổng hợp

Nhà văn hóa cộng đồng Otsuka

Trường tiểu học Otsuka

Trường trung học phổ thông Miyazaki Nishi

Trường tiểu học Konan

Trường tiểu học Miyazaki Nishi

Trung tâm cộng đồng khu vực Otsukadainishi 3 Chome

Trung tâm thiếu nhi Otsukadai

Trường trung
 học cơ sở Ikimedai

Trường tiểu học Ikimedai Higashi

Trường tiểu học Ikimedai Nishi

Hội trường văn hóa cư dân thành phố

Công viên khu vực Ikimedai

中心部域・北部域 18

18 18
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Miyazaki Eki

AsahiAsahi

Azuma-choAzuma-cho

Ichinomiya-choIchinomiya-choEiraku-choEiraku-cho

OimatsuOimatsu

OtaOta

Otsuka-choOtsuka-cho

OhashiOhashi

OyodoOyodo

Kamino-machiKamino-machi

Kawara-machiKawara-machi

Kitatakamatsu-choKitatakamatsu-cho

Kyozuka-choKyozuka-cho

KonanKonan

Shiomi-choShiomi-cho

ShimizuShimizu

Showa-choShowa-cho

Jodoe-choJodoe-cho
SuehiroSuehiro

SegashiraSegashira

Segashira-choSegashira-cho

Soshi-choSoshi-cho

Takasu-choTakasu-cho

Takachiho-doriTakachiho-dori

Takamatsu-choTakamatsu-cho

Tachibana-
dori Nishi
Tachibana-
dori Nishi

Tachibana-
dori Higashi
Tachibana-
dori Higashi

TanigawaTanigawa

Tanigawa-choTanigawa-cho

TayoshiTayoshi

Daio-choDaio-cho

DaikuDaiku

Chigusa-choChigusa-cho

Chuo-doriChuo-dori

TsunehisaTsunehisa

TsurushimaTsurushima

TenmanTenman

Tenman-choTenman-cho

Dekijima-choDekijima-cho

Nakanishi-choNakanishi-cho

Nakamura NishiNakamura Nishi Nakamura HigashiNakamura Higashi

Nishiki-machiNishiki-machi

Nishitakamatsu-choNishitakamatsu-cho

Higashi OyodoHigashi Oyodo

Hinode-choHinode-cho

HiroshimaHiroshima

Fukushima-choFukushima-cho

Beppu-choBeppu-cho

Horikawa-choHorikawa-cho

Maebaru-choMaebaru-cho

MatsubashiMatsubashi

MatsuyamaMatsuyama

Minamitakamatsu-choMinamitakamatsu-cho

Miyata-choMiyata-cho

Miyawaki-choMiyawaki-cho

Motomiya-choMotomiya-cho

Yamato-choYamato-cho

Yoshimura-choYoshimura-cho

YodogawaYodogawa

OtsubonishiOtsubonishi

OtsubohigashiOtsubohigashi

Otsubo-choOtsubo-cho

Otsubo-choOtsubo-cho

KyotsukaKyotsuka
JogasakiJogasaki

HanayamatehigashiHanayamatehigashi

Miyazaki-eki HigashiMiyazaki-eki Higashi

1 Chome
2 Chome

1 Chome

2 Chome

1 Chome

2 Chome
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Tachibana-dori 3

Miyazaki Eki

Hanayamatehigashi

Fukushima-cho

Fukushima 2

Shiyakusho Nishi

Asahi-dori Segashira Nishi
Miyazaki Chugakko-iriguchi Showa-chot

Daio-chot
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Bưu điện tư nhân Miyazaki Kyozuka

Bưu điện Miyazaki Oyodo

Bưu điện Miyazaki Jogasaki

Bưu điện Miyazaki Matsuyama

Bưu điện Miyazaki Showa

Bưu điện Miyazaki Takamatsudori

Bưu điện Miyazaki Chuo

Văn phòng trợ cấp Miyazaki

Văn phòng công trình công cộng Miyazaki

Phòng thuế vụ Miyazaki

Tòa án giản lược Miyazaki
Tòa án gia đình Miyazaki

Viện kiểm sát khu vực Miyazaki

Tòa nhà văn phòng chính phủ pháp lý tổng hợp Miyazaki

Viện kiểm sát quận Miyazaki

Tòa án tối cao Fukuoka
Tòa án địa phương Miyazaki

Cục pháp lý khu vực Miyazaki

Viện kiểm sát quận Seito

Cơ sở chăm sóc sức khỏe thành phố Miyazaki

Tòa nhà văn phòng hành chính tỉnh Miyazaki

Tòa thị chính thành phố Miyazaki

Trung học phổ thông 
công nghiệp Miyazaki

Trung học phổ thông Miyazaki Gakuen

Trung học phổ thông Hyuga Gakuin

Trung học cơ sở Oyodo

Trung học cơ sở Miyazaki

Trung học cơ sở Miyazaki Gakuen

Trung học cơ sở Hyuga Gakuin

Tiểu học Oyodo

Tiểu học Miyazaki

Tiểu học Shiomi

Tiểu học Odo

Đền Kirishima
Đền Ebisu

Đền Yasaka

Đền Miyazaki Tenmangu
Đền Tachibana Inari

Đền Iwagase Suijin

Đền Atagoyama
Đền Ebisu Đền Segashira

Đền Odo

Đền Miyazaki
Hachimangu

Đền Hachiman

Chùa Myokyo-jiChùa Myokyo-ji

Chùa Zensei-ji

Chùa Shinko-ji

Chùa Hensho-ji

Chùa Tokuzen-ji Chùa Anraku-ji

Chùa Yohaku-ji

Chùa Rissho-ji

Chùa Fukurin-ji

Chùa Eiku-ji

Bệnh viện Miyazaki tỉnh Miyazaki

Bệnh viện Trung tâm 
Y tế Miyazaki

Bệnh viện Sakota

Công ty truyền tải và phân phối điện Kyushu
Văn phòng phân phối điện Miyazaki

Cục hệ thống cấp thoát 
nước thành phố Miyazaki

NTT Nishi Nihon 
(NTT West)

Văn phòng khu vực Odo

Văn phòng sông ngòi và quốc lộ
 Miyazaki thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng,

 Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản

Trụ sở ứng phó thảm họa thành phố Miyazaki

Văn phòng khu vực Chuohigashi

Trụ sở cảnh sát tỉnh MiyazakiTrụ sở cảnh sát tỉnh Miyazaki

Tòa nhà văn phòng chính phủ phòng chống thảm họa tỉnh MiyazakiTòa nhà văn phòng chính phủ phòng chống thảm họa tỉnh Miyazaki

Trường tiểu học Miyazaki

Bưu điện Miyazaki Chuo

Tòa thị chính thành phố Miyazaki
(Khu phòng họp)

Học viện Hyuga
Nhà thi đấu tỉnh MiyazakiTrường tiểu 

học Odo

Bộ Đất đai, Hạ tầng,
 Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản

Văn phòng sông ngòi và quốc lộ Miyazaki

Nhà thi đấu đa năng

Trường THCS và THPT Miyazaki Gakuen

Trường trung học cơ sở Miyazaki

Trường tiểu học Shiomi

Trung tâm 
thiếu nhi Aoki

Trường tiểu học Oyodo

Trường trung học cơ sở Oyodo

Hội quán tự quản tỉnh Miyazaki

Trung tâm đào tạo 
thông tin giáo dục

Trường trung học phổ thông
 công nghiệp Miyazaki

Nhà văn hóa cộng đồng Oyodo

Nhà văn hóa cộng đồng Chuo
Công viên Miyazaki Chuo

Khu vực sân cỏ công cộng ven sông Oyodo-gawa

Viện dưỡng lão đặc biệtJogasaki Odonoie

Khu vực sân cỏ công cộng ven 
sông Oyodo-gawa

中心部域・北部域 19

19 19
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Miyazaki Eki

AsahiAsahi

Azuma-choAzuma-cho

Ichinomiya-choIchinomiya-choEiraku-choEiraku-cho

OimatsuOimatsu

OtaOta

Otsuka-choOtsuka-cho

OhashiOhashi

OyodoOyodo

Kamino-machiKamino-machi

Kawara-machiKawara-machi

Kitatakamatsu-choKitatakamatsu-cho

Kyozuka-choKyozuka-cho

KonanKonan

Shiomi-choShiomi-cho

ShimizuShimizu

Showa-choShowa-cho

Jodoe-choJodoe-cho
SuehiroSuehiro

SegashiraSegashira

Segashira-choSegashira-cho

Soshi-choSoshi-cho

Takasu-choTakasu-cho

Takachiho-doriTakachiho-dori

Takamatsu-choTakamatsu-cho

Tachibana-
dori Nishi
Tachibana-
dori Nishi

Tachibana-
dori Higashi
Tachibana-
dori Higashi

TanigawaTanigawa

Tanigawa-choTanigawa-cho

TayoshiTayoshi

Daio-choDaio-cho

DaikuDaiku

Chigusa-choChigusa-cho

Chuo-doriChuo-dori

TsunehisaTsunehisa

TsurushimaTsurushima

TenmanTenman

Tenman-choTenman-cho

Dekijima-choDekijima-cho

Nakanishi-choNakanishi-cho

Nakamura NishiNakamura Nishi Nakamura HigashiNakamura Higashi

Nishiki-machiNishiki-machi

Nishitakamatsu-choNishitakamatsu-cho

Higashi OyodoHigashi Oyodo

Hinode-choHinode-cho

HiroshimaHiroshima

Fukushima-choFukushima-cho

Beppu-choBeppu-cho

Horikawa-choHorikawa-cho

Maebaru-choMaebaru-cho

MatsubashiMatsubashi

MatsuyamaMatsuyama

Minamitakamatsu-choMinamitakamatsu-cho

Miyata-choMiyata-cho

Miyawaki-choMiyawaki-cho

Motomiya-choMotomiya-cho

Yamato-choYamato-cho

Yoshimura-choYoshimura-cho

YodogawaYodogawa

OtsubonishiOtsubonishi

OtsubohigashiOtsubohigashi

Otsubo-choOtsubo-cho

Otsubo-choOtsubo-cho

KyotsukaKyotsuka
JogasakiJogasaki

HanayamatehigashiHanayamatehigashi

Miyazaki-eki HigashiMiyazaki-eki Higashi
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Miyazaki Eki
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Fukushima-cho

Fukushima 2

Shiyakusho Nishi

Asahi-dori Segashira Nishi
Miyazaki Chugakko-iriguchi Showa-chot
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Bưu điện tư nhân Miyazaki Kyozuka

Bưu điện Miyazaki Oyodo

Bưu điện Miyazaki Jogasaki

Bưu điện Miyazaki Matsuyama

Bưu điện Miyazaki Showa

Bưu điện Miyazaki Takamatsudori

Bưu điện Miyazaki Chuo

Văn phòng trợ cấp Miyazaki

Văn phòng công trình công cộng Miyazaki

Phòng thuế vụ Miyazaki

Tòa án giản lược Miyazaki
Tòa án gia đình Miyazaki

Viện kiểm sát khu vực Miyazaki

Tòa nhà văn phòng chính phủ pháp lý tổng hợp Miyazaki

Viện kiểm sát quận Miyazaki

Tòa án tối cao Fukuoka
Tòa án địa phương Miyazaki

Cục pháp lý khu vực Miyazaki

Viện kiểm sát quận Seito

Cơ sở chăm sóc sức khỏe thành phố Miyazaki

Tòa nhà văn phòng hành chính tỉnh Miyazaki

Tòa thị chính thành phố Miyazaki

Trung học phổ thông 
công nghiệp Miyazaki

Trung học phổ thông Miyazaki Gakuen

Trung học phổ thông Hyuga Gakuin

Trung học cơ sở Oyodo

Trung học cơ sở Miyazaki

Trung học cơ sở Miyazaki Gakuen

Trung học cơ sở Hyuga Gakuin

Tiểu học Oyodo

Tiểu học Miyazaki

Tiểu học Shiomi

Tiểu học Odo

Đền Kirishima
Đền Ebisu

Đền Yasaka

Đền Miyazaki Tenmangu
Đền Tachibana Inari

Đền Iwagase Suijin

Đền Atagoyama
Đền Ebisu Đền Segashira

Đền Odo

Đền Miyazaki
Hachimangu

Đền Hachiman

Chùa Myokyo-jiChùa Myokyo-ji

Chùa Zensei-ji

Chùa Shinko-ji

Chùa Hensho-ji

Chùa Tokuzen-ji Chùa Anraku-ji

Chùa Yohaku-ji

Chùa Rissho-ji

Chùa Fukurin-ji

Chùa Eiku-ji

Bệnh viện Miyazaki tỉnh Miyazaki

Bệnh viện Trung tâm 
Y tế Miyazaki

Bệnh viện Sakota

Công ty truyền tải và phân phối điện Kyushu
Văn phòng phân phối điện Miyazaki

Cục hệ thống cấp thoát 
nước thành phố Miyazaki

NTT Nishi Nihon 
(NTT West)

Văn phòng khu vực Odo

Văn phòng sông ngòi và quốc lộ
 Miyazaki thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng,

 Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản

Trụ sở ứng phó thảm họa thành phố Miyazaki

Văn phòng khu vực Chuohigashi

Trụ sở cảnh sát tỉnh MiyazakiTrụ sở cảnh sát tỉnh Miyazaki

Tòa nhà văn phòng chính phủ phòng chống thảm họa tỉnh MiyazakiTòa nhà văn phòng chính phủ phòng chống thảm họa tỉnh Miyazaki

Trường tiểu học Miyazaki

Bưu điện Miyazaki Chuo

Tòa thị chính thành phố Miyazaki
(Khu phòng họp)

Học viện Hyuga
Nhà thi đấu tỉnh MiyazakiTrường tiểu 

học Odo

Bộ Đất đai, Hạ tầng,
 Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản

Văn phòng sông ngòi và quốc lộ Miyazaki

Nhà thi đấu đa năng

Trường THCS và THPT Miyazaki Gakuen

Trường trung học cơ sở Miyazaki

Trường tiểu học Shiomi

Trung tâm 
thiếu nhi Aoki

Trường tiểu học Oyodo

Trường trung học cơ sở Oyodo

Hội quán tự quản tỉnh Miyazaki

Trung tâm đào tạo 
thông tin giáo dục

Trường trung học phổ thông
 công nghiệp Miyazaki

Nhà văn hóa cộng đồng Oyodo

Nhà văn hóa cộng đồng Chuo
Công viên Miyazaki Chuo

Khu vực sân cỏ công cộng ven sông Oyodo-gawa

Viện dưỡng lão đặc biệtJogasaki Odonoie

Khu vực sân cỏ công cộng ven 
sông Oyodo-gawa

中心部域・北部域 19
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Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hitotsuba IrieHitotsuba Irie

Sông Shinbyu-gawa

Sông Shinbyu-gawa
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Sông Oyodo-gawa
Sông Oyodo-gawa
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Odo-cho

Shoei-cho

Shinei-cho

Shin Beppu-cho

Takasu-cho

Tashiro-cho

Nakanishi-cho

Hiebaru-cho

Hinode-cho

Ichinomiya-cho

Yoshimura-cho

Minato

Minato Higashi

Shimowada

Maehama

Imamura

Imamura-mae

Uchikakimoto

Osada

Kitaju

Shimo Beppu

Shimoyabu

Shirimizo

Sedo

Teranoshita
Teranomae

Hashite
Hiebaru

Maeda

Minami Imamura

Minamida

Minami Hamada

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

Ichinomiya

Miyazakiko-mae

Ferry Noriba-mae

Ichinomiya Minami

Ichinomiya Kita

Hitotsuba-bashi Minami

11

11

Hitotsuba-ohashi

Đường thu phí Hitotsuba

Bến phà Miyazakiko

Bưu điện Miyazaki Hinode

Văn phòng bảo trì cảng và sân bay Miyazaki

Trung học phổ thông hàng hải Miyazaki

Tiểu học Miyazaki Minato

Đền Matsukuma

Đền Ichinomiya

Đền Kitayama

Chùa Jodoin

Chùa Myosho-ji

Trường trung học phổ thông hàng hải Miyazaki

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Kitaju

Trường tiểu học Miyazaki Minato

Cơ sở sơ tán sóng thần Miyazakiko “Inochi no Oka”

Cơ sở sơ tán sóng thần Miyazakiko “Inochi no Oka”

Nhà máy xử lý nước thải Miyazaki

中心部域・北部域 20

20 20
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hitotsuba IrieHitotsuba Irie

Sông Shinbyu-gawa
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Sông Oyodo-gawa
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10
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96
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2

56

Odo-cho

Shoei-cho

Shinei-cho

Shin Beppu-cho

Takasu-cho

Tashiro-cho

Nakanishi-cho

Hiebaru-cho

Hinode-cho

Ichinomiya-cho

Yoshimura-cho

Minato

Minato Higashi

Shimowada

Maehama

Imamura

Imamura-mae

Uchikakimoto

Osada

Kitaju

Shimo Beppu

Shimoyabu

Shirimizo

Sedo

Teranoshita
Teranomae

Hashite
Hiebaru

Maeda

Minami Imamura

Minamida

Minami Hamada

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

Ichinomiya

Miyazakiko-mae

Ferry Noriba-mae

Ichinomiya Minami

Ichinomiya Kita

Hitotsuba-bashi Minami

11

11

Hitotsuba-ohashi

Đường thu phí Hitotsuba

Bến phà Miyazakiko

Bưu điện Miyazaki Hinode

Văn phòng bảo trì cảng và sân bay Miyazaki

Trung học phổ thông hàng hải Miyazaki

Tiểu học Miyazaki Minato

Đền Matsukuma

Đền Ichinomiya

Đền Kitayama

Chùa Jodoin

Chùa Myosho-ji

Trường trung học phổ thông hàng hải Miyazaki

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Kitaju

Trường tiểu học Miyazaki Minato

Cơ sở sơ tán sóng thần Miyazakiko “Inochi no Oka”

Cơ sở sơ tán sóng thần Miyazakiko “Inochi no Oka”

Nhà máy xử lý nước thải Miyazaki

中心部域・北部域 20

20 20
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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HosoeHosoe

HosoeHosoe

Kamikuranaga Takaoka-choKamikuranaga Takaoka-cho

Tano-cho OtsuTano-cho OtsuTano-cho OtsuTano-cho Otsu
Heiwa

Uchinoyae

28

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Uchinoyae

Hiệp hội vệ sinh khu vực Chubu tỉnh Miyazaki

Nhà văn hóa cộng đồng Yusunokibashi

Nhà văn hóa cộng đồng Tabunoki

Đền Uchinoyae Sanno

中心部域・北部域 21

HosoeHosoe

Tano-cho OtsuTano-cho Otsu

Heiwa
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Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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HosoeHosoe

HosoeHosoe

Kamikuranaga Takaoka-choKamikuranaga Takaoka-cho

Tano-cho OtsuTano-cho OtsuTano-cho OtsuTano-cho Otsu
Heiwa

Uchinoyae

28

Nhà văn hóa cộng đồng tự quản Uchinoyae

Hiệp hội vệ sinh khu vực Chubu tỉnh Miyazaki

Nhà văn hóa cộng đồng Yusunokibashi

Nhà văn hóa cộng đồng Tabunoki

Đền Uchinoyae Sanno

中心部域・北部域 21
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Tano-cho OtsuTano-cho Otsu

Heiwa
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Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hồ Shigure-ikeHồ Shigure-ike

Hồ Yamanoda-ikeHồ Yamanoda-ike

Hồ Shimo Otani-ikeHồ Shimo Otani-ike

Hồ Kami Otani-ikeHồ Kami Otani-ike

Hồ Kaminosako-ikeHồ Kaminosako-ike

Hồ Sakata-ikeHồ Sakata-ike

Sông Kiyotake-gawa
Sông Kiyotake-gawa

Kitakawauchi-choKitakawauchi-cho

Kitakawauchi-choKitakawauchi-cho

Furujo-choFurujo-cho

HosoeHosoe

Tano-cho OtsuTano-cho Otsu

Kano Kiyotake-choKano Kiyotake-cho

Funahiki Kiyotake-choFunahiki Kiyotake-cho

Funahiki 
Kiyotake-cho

Funahiki 
Kiyotake-cho

Aigasako

Shigure

Mochida

Ochinoo

Angano

Gindai

Kurokita

Kamurano

Kurokita
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Đền Yasaka

Đền Furujo

Furujo Rojin Ikoinoie

中心部域・北部域 22
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Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Tham khảo hình cắt phía 
dưới bên trái MAP21
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Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

64 65

22 23
18 201917


